
TÊN MÔN HỌC: MÁY MÓC XÂY DỰNG HỌC KỲ 2
MÃ MÔN HỌC : CIE-430 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 03/06/2014 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 1827617409 Đinh Ngọc Bảo D18XDD1B 2 0 2 3 0.0 Khäng LP
2 1827617359 Đặng Thành Đạt D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
3 1827617331 Nguyễn Trần Thành Đoàn D18XDD3B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
4 1827617369 Trần Văn Dụ D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
5 1827617392 Đoàn Kim Dung D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
6 1827617387 Nguyễn Đức Duy D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
7 1827617367 Nguyễn Hoàng Hà D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
8 1827617333 Huỳnh Đức Hoàng Hải D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
9 1827617385 Hoàng Việt Hải D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
10 1827617390 Đinh Như Hiếu D18XDD3B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
11 1827617332 Trần Ngọc Hoàng D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
12 1827617456 Huỳnh Văn Lanh D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
13 1827617441 Hoàng Đức Lương D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
14 1827617421 Trần Văn Mạnh D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
15 1826617412 Nguyễn Thị Nhã D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
16 1827617337 Nguyễn Quốc Nhi D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
17 1827617391 Hà Xuân Ninh D18XDD3B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
18 1827617335 Nguyễn Phạm Ngọc Pha D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
19 1827617350 Đặng Thành Phong D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
20 1827617376 Hoàng Minh Phương D18XDD1B 8 6 4 7 6.6 Saïu pháøy Saïu

21 1827617352 Phạm Thanh Tâm D18XDD3B 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
22 1827617402 Nguyễn Nhật Tân D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
23 1827617345 Lê Hồng Thanh D18XDD3B 3 4 2 V 0.0 Khäng LP
24 1827617340 Đỗ Đức Thịnh D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
25 1827617334 Mai Hồng Thịnh D18XDD3B 1 0 0 V 0.0 Khäng LP
26 1826617353 Nguyễn Thị Kim Thu D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
27 1827617396 Nguyễn Xuân Thức D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
28 1827617344 Trần Minh Toàn D18XDD2B 8 8 6 V 0.0 Khäng

29 1827617438 Nguyễn Quỳnh Trin D18XDD3B 9 9 6 V 0.0 Khäng

30 1827617400 Nguyễn Văn Trung D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
31 1827617338 Lê Anh Tùng D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
32 1827617358 Vũ Hữu Ưng D18XDD1B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
33 1827617425 Nguyễn Hữu Việt D18XDD2B 0 0 0 V 0.0 Khäng LP
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Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 3%
Số sinh viên nợ 97%

TỔNG CỘNG : 100%

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D18XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp
ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT
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